
 
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
    

Số:      /SGDĐT-GDTX&ĐH 
V/v báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề 

“Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối 

với trẻ em mồ côi”  
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Hải Phòng, ngày          tháng        năm 2023 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; 

- Đơn vị trực thuộc; 

- Trường Trung học Phổ thông, Phổ thông có nhiều cấp học; 

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

quận, huyện; 

- Các trường đại học trên địa bàn thành phố. 

(Sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) 

 

Căn cứ Công văn số 1643/VP-VX ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, 

pháp luật đối với trẻ em mồ côi”,  

Căn cứ Công văn số 1208/ SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 20/3/2023 

của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc phối hợp báo cáo phục vụ giám 

sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em mồ côi”; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện tổng hợp, báo 

cáo tình hình triển khai chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em mồ côi. Thời 

gian báo cáo: từ 01/01/2018 đến 31/12/2022 (theo đề cương và phụ lục gửi kèm). 

Báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 23/3/2023 để tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; (01 bản dấu đỏ gửi qua hệ thống Văn phòng 

điện tử, 01 bản word gửi về địa chỉ email: gdtx@haiphong.edu.vn) 

Thông tin chi tiết liên hệ: đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, chuyên viên 

Phòng Giáo dục thường xuyên và Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại 

0934273898./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở GDĐT (để biết); 

- P.GDTX&ĐH (để t/h); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Phạm Quốc Hiệu 
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ĐỀ CƯƠNG 

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em mồ côi  

giai đoạn 2018-2022 

(Đề nghị Sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện báo cáo) 

(Kèm theo Công văn số:1208 /SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG, ngày 20/3/2023 của Sở 

Lao động- Thương binh và Xã hội) 

 

1. Báo cáo tình hình triển khai các quy định liên quan đến trẻ em mồ côi, 

trong đó có trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 trong các văn bản sau: 

- Luật trẻ em(Điều 42); Nghị định số 56/2017/ND-CP ngày 09/5/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Nghị định số 

103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, 

hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP ngày 15/3/2021 của chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch 

COVID -19; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID -19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện mội số chính sách trợ giúp người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19; Nghị quyết số 

126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ về  một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19;  Quyết định 

số 33/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 của Thủ tướng Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về việc thực hiện mội số chính sách trợ giúp người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 

2. Tình hình bố trí ngân sách, nhân lực của địa phương, cơ quan, đơn vị; tình 

hình vận động nguồn lực để thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ 

em mồ côi tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 

3. Những vấn đề tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện 

chính sách, pháp luật đối với trẻ em mồ côi tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 

4. Đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích của 

trẻ em mồ côi, hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em mồ côi. 



 
 

PHỤ LỤC SỐ 01 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP 

LUẬT ĐỐI VỚI TRẺ EM MỒ CÔI GIAI ĐOẠN 2018-2022* 

(Kèm theo Công văn số:1208 /SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG, ngày 20/3/2023 của Sở 

Lao động- Thương binh và Xã hội) 

 
I. VĂN BẢN THAM MƯU CHO UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH 

+ Tổng số:….. văn bản 

+ Cụ thể: 

STT LOẠI VĂN BẢN TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN NGÀY, THÁNG, NĂM 

BAN HÀNH 

(Theo thứ tự thời gian từ 

năm 2018-2022) 

1    

2    

3    

…    

II. CÁC VĂN BẢN DO SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG , ĐƠN VỊ BAN HÀNH 

+ Tổng số:……. văn bản 

+ Cụ thể: 

STT LOẠI VĂN BẢN TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN NGÀY, THÁNG, NĂM 

BAN HÀNH 

(Theo thứ tự thời gian từ 

năm 2018-2022) 

1    

2    

3    

…    

* Ghi chú: Các văn bản triển khai việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan 

đến trẻ em mồ côi, trong đó có có trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 trong các 

văn bản sau: 

-  L u ậ t  t r ẻ  e m (Điều 42); Nghị định số 56/2017/ND-CP ngày 09/5/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Nghị định số 1 0 3 /2017/NĐ-CP 

ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy đ ị n h  v ề  t h à n h  l ậ p ,  t ổ  c h ứ c ,  h o ạ t  

đ ộ n g ,  g i ả i  t h ể  v à  q u ả n  l ý  c á c  c ơ  s ở  t r ợ  g i ú p  x ã  h ộ i ; Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -

19; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19; 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về 

việc thực hiện mội số chính sách trợ giúp người lao động và người sử dụng lao động 



 
 

gặp khó khăn do đại dịch COVID -19; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ về  

một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch COVID -19;  Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 6 /11/2021 của Thủ tướng 

Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện mội số chính sách trợ 

giúp người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19; 

- Các quy định liên quan đến trẻ em mồ côi do địa phương ban hành (nếu có)  

 



 
 

PHỤ LỤC SỐ 02 

TÌNH HÌNH BỐ TRÍ NGÂN SÁCH/ TÌNH HÌNH VẬN ĐỘNG NGUỒN LỰC 

ĐỂ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ EM 

MỒ CÔI TẠI ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ GIAI ĐOẠN 2018-2022 
(Kèm theo Công văn số:1208 /SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG, ngày 20/3/2023 của Sở 

Lao động- Thương binh và Xã hội) 

 

STT Nguồn Năm 

2018 

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

1 Ngân sách nhà nước      

2 Vận động xã hội hóa      

… Khác      

3 Số trẻ em/lượt trẻ em 

mồ côi được hỗ trợ 
  

   

 Tổng cộng      



 
 

PHỤ LỤC 3: SỐ LIỆU TRẺ EM MỒ CÔI TRÊN ĐỊA BÀN 

QUẬN/HUYỆN 

(Thời điểm báo cáo: ngày 31/12/2022)  

 

Tổng số trẻ 

em mồ côi 

trên địa 

bàn 

quận/huyện 

Trong đó 

Trẻ 

em 

mồ 

côi cả 

cha và 

mẹ 

sống 

với 

người 

thân 

thích 

Trẻ em 

mồ côi cả 

cha và mẹ 

được nhận 

chăm sóc 

thay thế 

bởi cá 

nhân, gia 

đình 

không 

phải người 

thân thích, 

trừ trường 

hợp được 

nhận làm 

con nuôi 

Trẻ em 

mồ côi 

cả cha 

và mẹ 

được 

nuôi 

dưỡng 

trong 

cơ sở 

cung 

cấp 

dịch vụ 

bảo vệ 

trẻ em 

hoặc cơ 

sở trợ 

giúp xã 

hội 

Trẻ 

em 

mồ 

côi cả 

cha và 

mẹ 

không 

có 

người 

chăm 

sóc 

Trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 

Tổng số 

trẻ em 

mồ côi 

do 

COVID-

19 

Trong đó 

Mồ côi 

cả cha 

và mẹ 

do 

COVID-

19 

Đang 

sống 

với 

người 

thân 

thích 

Được 

nhận 

chăm 

sóc thay 

thế bởi 

cá nhân 

gia đình 

không 

phải 

người 

thân 

thích 

Được 

nhận 

làm 

con 

nuôi 

Được 

nuôi 

dưỡng 

trong cơ 

sở cung 

cấp dịch 

vụ 

BVTE 

hoặc cơ 

sở trợ 

giúp xã 

hội 
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